
III. Cấu trúc câu

1. So sánh bằng. So sánh hơn, so sánh nhất

Bài tập 1. Hoàn thành câu với dạng so sánh thích hợp (so sánh bằng, so
sánh hơn, so sánh nhất). Điền vào chỗ trống dạng đúng của từ trong
ngoặc.

Đáp án:

1. more
expensive than

2. the most
beautiful

3. as easy as 4. faster than

5. the hottest 6. bigger than 7. better than 8. the most
fluently

Bài tập 2. Chọn đáp án đúng (A, B, C) cho mỗi chỗ trống.

Đáp án

1. A 2. B 3. A 4. C

5. B 6. A 7. A 8. B

Bài tập 3. Viết lại câu sử dụng so sánh bằng / hơn / nhất, giữ nguyên
nghĩa.

Đáp án

1. more expensive than
the blue dress

2. the tallest (in this
class)

3. newer than my car



4. easier than this
exercise/ not as
difficult as this exercise

5. the most beautiful
house I have ever seen

6. drives less carefully
than Nam / drives more
carelessly than Nam /
doesn’t drive as
carefully as Nam

Bài tập 4. Chọn dạng đúng của tính từ/trạng từ trong ngoặc.

Đáp án

1. heavier 2. the funniest 3. more beautiful

4. colder than 5. harder than 6. as easy as

Bài tập 5. Điền “as…as”, “-er than/more…than”, hoặc “the -est/the
most…” vào chỗ trống.

Đáp án

1. the tallest 2. as big as 3. more beautiful than

4. the easiest 5. does not sing as well
as

6. the hardest

Bài tập 6. Dịch các câu sau sang tiếng Anh, dùng so sánh bằng, hơn, nhất.

Đáp án

1. This car is more expensive than that car.

2. He is the tallest person in my family.



3. My younger sister isn’t as good at Math as I am.

4. This is the best book I have ever read.

5. Your cat is fatter than my cat.

6. Summer is hotter than spring.

Bài tập 7. Hoàn thành đoạn văn với dạng so sánh (bằng/hơn/nhất) của từ
trong ngoặc.

Đáp án

1. the most beautiful 2. more peaceful 3. as wide

4. more happily 5. fresher 6. the best

Bài tập 8. Sửa lỗi sai trong câu so sánh

Đáp án

1. more beautiful → most beautiful → She is the most beautiful girl in the
class.

2. more easy → easier → This test is easier than the last one.

3. so friendly as → as friendly as → My dog is as friendly as yours.

4. more faster → faster → He runs faster than his brother.

5. most cold → coldest → Today is the coldest day of the week.

Bài tập 9. Nối một phần ở cột A với một phần phù hợp ở cột B để tạo
thành câu so sánh đúng.

Đáp án

1 – e



2 – d

3 – a

4 – b

5 – c

Bài tập 10. Viết đúng dạng của từ trong ngoặc để hoàn thành câu.

Đáp án

1. best

2. harder

3. as tall

4. faster

5. worst

6. more creative


